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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
• • • 

T H À N H  P H Ố  H Ồ  C H Í  M I N H  Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  p h ú c  

Số: 2950/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 7 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tó chức Chính quyền địa phương ngày 19 thủng 6 nám 2015; 
Luật sửa đôi, bo sung một so điểu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật Tô chức 
chính quyển địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019: 

Căn cử Luật Đât đai ngày 29 thảng I ỉ năm 20ỉ3; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 thảng 1 ỉ năm 2017; 

Cân cứ Luật sưa đôi, bỏ sung một sỗ điểu của 37 luật cỏ Viên quan đến quy 
hoạch ngày 20 thảng ỉ ì năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 75Ỉ/20Ỉ9/ƯBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 
của Uy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một sô điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 13Ỉ/2020/QHỉ4 ngày^ 16 thảng ! I năm 2020 của 
Ọuoc hội về to chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hó Chí Minh; 

Cẩn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ'CP ngày 29 tháng 3 năm 202ỉ cùa 
Chính phũ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quỵêt sổ Ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 
nẹàv 16 tháng ỉ ỉ năm 2020 cùa Quốc hôi về íô chức chính quyển đỏ thị tại Thành 
phô Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 thảng 05 năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành mội sơ điểu của Luật quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 20ỉ4 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định sô 
0Ỉ/2017/NĐ'CP ngày 06 thảng 01 năm 2017 cùa Chính phủ quy định vê sửa đôi, 
bô sung một so nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đát đai; Nghị định sỏ 
Ỉ48/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bo sung 
một sổ nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Dát đai; 
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Càn cử Thông tư é ÙlŨỆl/TT-BTNMĨ ngày ì ỉ thảng 4 mm 2021 củà 
Bậ tnứng tộ Tòi nguyễn ú Mỏẳỉ trường quy định kỷ thuật việc lợp1 điều chinh qỵy 
hỡựch, kê hoạch sử đụng đất; 

Căn củ Nghị quyết sẩ 8Q/N0-CP ngày 19 tháng 6 năm 20Ỉ8 cua Chỉnh phủ 
vê phê duyệt Điêu chỉnh quy hoạch sử dụng đát đát năm 2020 và kẻ hoạch sừ đụng 
đất kỳ cuôi (2016-2020) Thcmh phổ Ho Chỉ Minh; 

Cân cứ các Nghị quyẻt cùa Hội đồng nhân dân Thành phổ ỉĩề Chỉ Minh vè 
phê duyệt danh mục các dự án cần ihu hoi đát; dự án cỏ sử dụng đát trong ỉ ủa, đât 
rừng phồng hộ trêĩỉ địa bàn thành phó (sỏ Ỉ22/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 
2016; so 10/NQ-HĐND ngày 06 thảng 7 năm 2017; sổ 32/NQ-HĐND ngày 07 
tháng 12 năm 20J7,ấ số 09/NQ-HĐND ngày 12 thảng 1 nãm 2018; sổ 33/NQ-
HĐND ngày 07 thảng 12 rtãm 2018; sắ 34/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2019; 
sẻ 54/NQ-HĐND ngay 09 tháng 12 năm 2019; số 85/NQ-HĐND ngay 09 tháng 12 
năm 2020; sỏ ỈỈ3/NQ-HĐND ỉĩgày 09 tháng Ị2 năm 2021)1 

Theo báo cáo và đê xuất, kiên nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường ĩại Tờ 
trĩnh sổ 592 ỉ/TTr-STNMT-QLĐ ngày 22 thảng 7 năm 2022; ủy ban nhân dần 
Ouận 1 tại Tờ trình số 2219/ỈTr-VBND ngày 23 thảng 6 nàm 2022, 

QƯYÉT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 7 với các chi 

tiêu chủ yểu như sau: 



I. Diện tích các loại (lất phân bổ trong năm kế hoạch: 
Đtm vị tinh: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng dát Mỉ 
Tồng 

diện lích 

Diện (ích phân theo dơn vị hành chinh 

STT Chỉ tiêu sử dụng dát Mỉ 
Tồng 

diện lích Miưửrig 
Phú My 

Phường 
Phũ 

Thuận 

Phường 
Tân Phủ 

Phường 
Tân 

Thuận 
Đòng 

Phường 
Bình 

Thuận 

Phường 
Tân 

Thuận 
Tây 

Phường 
Tân 

Kiếng 

Phường 
Tân Ọuy 

Phưùiic 
Tân 

Phong 

phượng 
Tân 

Hung 

(í) (2) (3) (4H5>*...+<I4) (5) (6) (7) («> (») (10) (11) (12) (13) (14) 

1 LOẠI DÁT 

TỎNG DIỆN TÍCH Tự NHIẺN 3.569,56 387,51 882,99 429,00 748,76 162,40 105,37 99,55 85,93 44734 220,71 

1 Đất nông nghiệp NNP 137,24 3-1,0« 46,74 8,01 2,35 27,90 5,45 1,00 1,97 «,15 9,60 

Trũng đó: 

1.1 Đấ( trồng lũa LUA 

Trung dỏ: ùẳt chuyên trồng lúa nuớc LUC 

1.2 Đất [rống cây hảng nam khác ttNK 29,38 10,33 5.62 1,69 0-26 5,28 1,12 5,08 

1.3 Đất trồng cây lâu nàm CLN 94,93 20.87 38.6S 6,17 2.00 18.38 2,30 1,00 0.85 0,15 4,52 

1.4 Dất rìmg phòng hộ RPÍỈ 

L5 Dất rừng dặc dụng RDD 

1.6 oẩt rùng sản xuất RSX 

Trong dồ: ùẩl cá rừng sàn xuất là rímfỊ 
lu nhiên 

RSN 

1,7 Đất nu&ì trỏng thuỷ sáíi NTS 

LMU 

12,94 2M 2,44 0,15 (1.(18 4,24 3,15 

1,8 Dất làm muỗi 

NTS 

LMU 

1.9 Bất nông nghiệp kháo NKH 

2 DÍt phi ttÔDg nghiệp PNN 3.432,32 353,44 836,26 420,98 7«, 41 134,50 99,92 98,55 83,95 «7,19 211,11 

Trung dủ. 

2.1 Đất qu/>c phòng CQP 12,33 10,% 0,48 0,89 

2.2 Dâl an ninh CAN 21,48 3,32 1,12 17,04 

2.3 Dất khu cóng nghicp SKK 

2.4 Dất cụm công nghiệp • Khu chế xuất 
SKN-
SKT 

300,03 300,03 

2.5 Đấl ì hương mại. dịch vu TMD 118.11 3,95 40,45 42,37 2,55 4,31 6,60 0,01 0.99 11,05 5,83 

2.6 Dất cơ sờ sản xuất plii nỏng nghiộp SKC 172,01 3,89 78.80 71.80 2 72 4,75 7,51 0,37 1.48 0,69 

2.7 Dắt sử dụng cho hoạt dộng khoáng sản SKS 



STT Chì tiêu sửíiụng dẫt Mi 
TánỆ 

diện tích 

Diện (ích phán theo đơn vị hành chính 

STT Chì tiêu sửíiụng dẫt Mi 
TánỆ 

diện tích Phưỉmg 
Phú Mỹ 

Phưímg 
Phú 

Thuận 

Phường 
rân Phú 

PliưìiNg 
Tân 

Thuận 
Đông 

Phường 
Binh 

Thuận 

Phưùng 
Tân 

Thuảỉt 
Tây 

Phưỉmg 
Tân 

Kiêng 

Phường 
Tân Ọuy 

Phường 
Tán 

Phong 

Phưồng 
Tân 

Hung 

(1) (2) (3) (4K5)+...+(H) (5) (6) (7) («) (9) (10) (11) (12) (13) <H) 

2.8 
Dầl sán xuất vật liệu xây dựng, làm 
đồ gốm 

SKX 

2.9 
nẫl phát triển hạ tằng cấp qtiổc gia, cấp 
tỉnh, cắp huyện, cảp xã 

DHT 754,4» 68.79 79,26 159,28 106,66 36,02 35.08 21,87 ỉ 9,76 176,24 51,51 

Trong đó: 

2.9.1 Dắt giao thông DQT 576,81 45,26 64,15 ! 08.49 98,25 27,22 30,36 16,28 18,73 122,52 45,56 

2.9.2 Dẳt thuy lợi DTL 16,21 5,59 3,82 0,02 3,89 0,12 2,21 0.56 

2.9-3 Dầ xây dựng cơ sớ Víìrt hóa DVtì 5,07 (ÌM 0,4Ĩ 2,97 0,21 0.06 0,01 0,58 

2.9 4 Dẩ xảy dựng cơ íở y lề DYT 7,37 0,05 0,58 6.28 0,03 0,02 0,01 0,03 0.35 

2.9.5 Dât xây dung cơ sớ gĩào dục và dào lạo DGD 108,46 8,26 7.58 27.12 1,56 4.75 2,12 4,09 0.61 47,64 4,72 

2.9,6 Đấ xây dựng cơ sờ thế dục - thể thao DTT 19,45 3,25 0,17 12,03 0,90 3,11 

2.9.7 Dắt củng trình năng lượng DNi 5,29 0,01 0,32 0,32 1,73 1,73 0,06 1,12 

2 9 8  Dốt cõng trình bưu chinh, viễn (hóng DBV ĩ, 01 2,32 0,03 0,58 0,06 0,02 0,01 

2,9.9 Dắl J.âv dựng kho dự trữ quồc gia DKG 

2  9 1 0  Dắt cỏ dĩ tích lịch sù - văn hỏa OŨT 0.22 0,08 0.H 

2  9 . Ì Ì  Dốt bãi thai, xứ lý chải thài DRA 2,59 1.20 0,79 (Ui (Ì.OÍi 0,40 

2  9 1 2  Dấ cơ sờ tôn giáo TON 158 1,57 0.09 0,30 0,24 0,14 0.84 0,21 0,72 0,48 

2 , 9 1  ỉ  
Dấl làm nghĩa (rang, nhà lang lễ, nhà 
hòa táng 

NTD 3,00 0,91 0,74 0,40 (ì,90 tì.05 

2  9 1 4  f)ất xãy dựng cơ sờ khoa học công nghệ DKH 

2 9.15 Đấ xây dưng cơ 5(7 dich vụ xã hội DXH 0,07 0,07 

2 9 16 ná chợ PCH 2,33 0.77 0,16 0,60 0.12 0M 0,45 0,16 

110 Dắt danh lam ihắíig cánh DDL 

2.11 lỉất sinh hoạt cộng dồng DSH 1,19 0.06 0.18 0,15 0,07 0,12 0,03 0,10 0,02 0,17 0,30 

2,12 Đất khu vui thoi, giải irí công cộng DKV 153,86 7,15 75,28 15,23 1,77 7,55 0,12 0,17 39,08 7,53 

113 Dắt ờ tại nông Ihôn ONT 

2-14 Dấtỡtại dó thị ODT 1.029,17 158,00 166,41 146,73 80,48 71,15 •18.44 52,35 54,07 135,95 115,58 

2.15 DẢL xây dựng trự sở cư quiin TSC 13.09 1.55 0,24 8,03 0,69 0,25 0,71 0,50 0,17 D,40 0,56 

Q o> 
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STT Chi tiêu sú dụng đất Mi 
Tồng 

diện (ích 

Diệu tii-ii pliâũ (heo don vị liành cbính 

STT Chi tiêu sú dụng đất Mi 
Tồng 

diện (ích Phường 
Phũ Mỹ 

Phưràig 
Phú 

Thuận 

Phướng 
Tân Phủ 

Phưímg 
Tản 

Thuận 
Đóng 

Ph tròng 
Binh 

Thuận 

Phường 
'lán 

Thuặn 
Tây 

Phường 
Tân 

Kiểng 

Phướng 
Tân Quy 

Phường 
Tân 

Phong 

Phường 
Tán 

I lưng 

(1) (2) (3) (4HS)«...+(I4) (5) <6) (7) (í) (í) (10} (II) (12) (13) (H) 

2.16 L>ất xây dựng trv sờ cùa tổ chức sự nghiệp DTS 2,40 0,06 tT96 0,07 0.18 0,01 0,11 

2,17 F>ẩt xây (lựrig cơ sủ ngoại giao DNG 

2.18 Đẳuin ngưỡng TIN 1,21 0,25 0,04 0,14 0,01 0.09 (1,24 0,42 

2-19 Dẳtsong, ngòi, kênh, rạch, suối SON 842,52 93,68 3£7,I9 46,04 180,5» 12,23 4,19 16,11 8,39 65,53 28.58 

2.20 Dal có mặt nưởc chuyên ílùng MNC 8,99 0,35 7.89 0,07 0,68 

2.21 I>it phi nông nghiệp khác PNK 1,48 1,48 

3 Dẳr cliir.1 sứ dựng CSD 

Í1 KHU CHỬC NÂNG 

1 Đất khu công nghệ cao KCN 

2 Dắt khu kinb lc KKT 

3 oất dá thị KDT 3.569,56 387,51 882,99 429,00 748,76 162,40 105,37 99,55 85,93 447,34 220,71 

4 

Khu ỉản mất nòng nghiệp (khu 
vụ~c chuyên trồng lúa Itiróe, khu 
vực chuyên trồng ĩày công nghiệp 
lâu nám) 

KNN 

5 
Khu lâm nghiệp |khu vực rùng phònẹ 
hộ, rủng díe dung, rùne sãII *uầt) 

KLN 

6 

7 

Khu du lịch KDL 6 

7 
Khu báo tồn Ihicn nhiên vầ đa dạng 
sinh hoc 

KBT 

8 
khu phái trièn củng nghiệp í khu 
côns DKhìệp, cụm cỏne nghiệp) 

KPC 300,0J 30(1,03 

9 
Khu đỏ thị ((rong đó có khu đỏ 
thi mới) 

DTC 

1« Kim Ihương mại - dịch vụ KTM tis.ll 3,95 40,45 42,37 2,55 4,31 6,60 0,01 0,99 11,05 5,83 

11 Khu vục đô thị - tlnrtmg mại - dịth vụ KDV 

12 khu đán cư nữnp tliùn DNT 

13 
Khu ứ, làng nghề, sàn \uất phi nông 
nghiệp nôna thôn 

KON 

o\ 

Q o> 
o 
ro 
0 
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5 
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ƠQ 05-
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2. Kế hoạch thu hồi các loại đẩt: 
Đơn vị tinh ha 

STT Chì tiêu sirdụngdỉt Mi 
Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành rhinli 

STT Chì tiêu sirdụngdỉt Mi 
Tổng 
diện 
tích 

Phường 
Phú Mỹ 

Phường 
Phũ 

Thuận 

Phường 
Tân Phú 

Phường 
Tân 

Thuận 
Đỏng 

Phường 
Bỉnh 

Thuận 

phưòng 
Tân 

Thuận 
Tây 

Phường 
Tân 

KiẺng 

Phường 
Tản Quy 

Phường 
Tân 

Phong 

Phường 
Tân 

Hưng 

(1) <2) 0) <4HĨ>+ 
...•KHI 

(5) (fi) (7) <*) w (10) (II) £12) (13) (14) 

1 Dấl nông nghiệp NNP 4,39 3,1» (U7 0,63 0,21 

Trong dó 

1.1 Đất Irồny lúa LUA 

Dât trồng lúa (*) LƯA* 6,73 1,10 0,76 4,87 

Trong đủ: úẩt chuyên trồng lũa nước LƯC 

1.2 Dẩt trồng cảy hàng nỉm khác HNK l.()9 0,88 ()t0l 0,2» 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 3,30 2,30 «U7 0,62 0,01 

ỉ.4 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.5 Đất rừng dặc dụng RDD 

1.6 Đẩt rừng sản xuất RSX 

Trong đõ: Dctt có rimg sản xtiál là rừng lự nhiên RS.\ 

1.7 Dất nuôi trồng Ihuy sản NTS 

1.8 Đấĩ làm mUíii LMU 

1.9 Dất nông nghiệp khác NKH 

I Đất phi nông nghiệp PNN 30,80 5,62 13,17 0,34 1,84 0,63 0,29 0,12 3,01 5,78 

Trong dó: 

2,1 Đất quét phông, CỌP 0,06 0,01 0,05 

2.2 Dẩi an ninh CAN 

2.3 Dầt khu công nghiệp SKK 

2.4 Dầl cụm cỏn 11 nghiệp SKN 

2.5 Đắl Lhưimg líiại. dịch vụ TMD 0.30 0,04 0,20 0,06 

Q 

o 
co 
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o 
o>> 
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5 
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N 
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2 

u, 
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STT Chỉ tiêu sứ dụng dát Mi 
Tônp 
diện 
tích 

Diện tk U pliln theo đom vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sứ dụng dát Mi 
Tônp 
diện 
tích 

Phường 
Phù Mỹ 

Phưủng 
Phú 

Thuận 

PhựiTng 
Tân Phú 

Phuờng 
Tản 

Thuận 
Đông 

i'hirùng 
Binh 

Thuận 

Phường 
Tán 

Thuận 
Táy 

Phuờng 
Tần 

Kiểng 

Phường 
Tán Ọuy 

Phường 
lán 

Phong 

Phưỉmg 
Tân 

Hưng 

{!) (2) (3) (4H5>* 
+(14) (5) «) (7) (») (9) (10) (11) (12) {13) (14) 

2.6 í>ẩt cơ sở sán xuất phi nông nghiệp SKC 0.66 0,10 0,01 0.40 0,06 0.09 

2.7 Dấl sử dụng tho hoại dộng khoáng sân SKS 

2,8 Đat sin xuất vật Liệu xây dựng, lảm dồ gôm SKX 

2.9 
Dắt phái triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tinh, 
cấp huyện, cẮp xã 

DHT 8,34 1.42 3.46 0,01 0,09 0,01 0,02 0,73 2,60 

Trong đó: 

2.9. ì Dầt giao thông DGT 8,27 ì,40 3,43 0,01 0,07 0M ỉ 0,02 0,73 ĩ,60 

2.9.2 Dắt rhuý lơi DTL 

2.9. ì Đầt xây dựng cơ sở van hỏa DVH 

2.9,4 ữắt xái' dưng cơ sở y té Dì7 

2.9.5 Dất xà) dưng cơ sở giáo dục vù dào tạo OGD 

2.9 6 Đất xây átng cơ sớ Ihế dục - thề thao DTT 

2.9.7 Dấl công trinh nàng lượng DNL 

2.9.8 Bắt củng trình bini chinh, viễn thông DBV 0,02 0.02 

2.9.9 Dẩl xây dựng kho iht trữ quốc gia DKG 

2.9.10 Dắl có di tích lịch sứ - văn hóa DDT 0,01 0,01 

2.9.11 Dấl bãi thài, xử tý chắt thủi DRA 0,02 0,02 

2  9 . 1 2  Dẳi cơ sờ tôn giá ũ TON 

2.9.13 Đất làm nghía trang, nhà lang lễ, nhà hái táng NTD 

2 9 14 Dẩl xậV dựng cơ sờ khoa học công nghệ DKH 

2.9.15 Dất xây dựng cơ sớ dịch vụ xũ hói DXH 

2.9 ì 6 Dầl chơ DCH 0.02 0.02 

2.10 Đẩt danh lam (hắng cártli DDL 

2.11 Dái sinh hoệt (lòng DSH 



DÌỆ1I lỉcli pliân thecntíru vị bành chinh 

STT Chi tiỉu sử dụng đẩt Mả 
Tông 
điện 
lích 

Phưcmg 
Phú Mỹ 

Phưòng 
Phú 

Thuận 

Phưòng 
Tàn Phú 

Phường 
Tân 

Thuận 
Đdiia 

Phường 
Binh 

Thuận 

Phường 
Tân 

Thuận 
Tâý 

Phưỉmg 
Tân 

Kiểng 

Phường 
Tán Quy 

Phưímg 
Tân 

Phong 

Phưừng 
Tán 

Hưng 

(1) m (ỉ) (4«5>+ 
.+<14) (5) (6) (7) (í) (9) (10) (II) (12) (13) <H> 

2.12 Uất khu vui chơi, pài lii oóngcộíig DKV 5,10 3,76 0,09 0,02 0,68 0,55 

2.13 Đẩl ở tại nồng tiiốn ONT 

2.14 l>ẩl (T tại dô thị ODT 8,73 1,51 2,53 0,31 0,20 0,47 0,03 1,45 2,23 

2.15 Đất xây dựng trụ sờ «T quan TSC 1,86 1,86 0,004 

2.16 F>it xây dựne trụ sở cùa 10 chúc sự nghìệ[> DTS 

2.17 Đầt xây dựng cơ sử ngoại giao DNG 

2,\i Uất tin ngưứtig TIN 

2.19 Đắt sông, ngùi, kênh, rạch, suối SON 4,29 0,68 1.75 0,02 1,10 0,25 0,15 0,34 

220 Dẩt cỏ mặi nước chuyủn dùng MNC 1,46 1,46 

2.2] Đẩl phí nống nghiệp khác PNK 

Q Q> 
z 
o 
Cd 

0 
S 
õ>> 

5 
1 5 

LÕ 

crq 

o 
ro 2 

GÍH c/íú; Iti'j *: Diện tich nái trồng lùa pháp lý thề hiện trên Giấy chứng nhận quyền sứ dụng đất cùa lìgưòi dán theo háti đồ địa chinh cũ (TL-02). Do trong quả trình 
sử dụng đắt giai đoạn những năm 1999-2004, cà thay đồi diện tích đái trồng lúa sang các loại đẩl khác như; đắt trồng cây hàng nãm, cày láu nám, tídt ớ,- mà khótĩg đãng 
kỷ biển động đắt đui ờ các cơ quan cỏ thắm quyển, nhưng về mật pháp lý trên Giấy chủtig nhận (Ịuyền sứ dụng đẩt cùa người dâtì vẫn còn ghi nhận tù đắt trồng hiu và sẽ 
kỉiông tính vào lẳng diện tích lự nlùên của quận. 

3. Ke hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: Đơn vị tinh: ha 

Diện tích phân Iheo đim vị líành chinh 

STT Chi tiêu sử dụng đất Mã 
TonỊỊ 

diện tích 1'hướng 
Phủ Mỹ 

Phiíớng 
Phủ 

Thuận 

Phường 
Tàn Phú 

Phường 
Tân 

Thuận 
Đông 

Phường 
lỉình 

Thuận 

Phuủne 
Tân 

Thuán 
Tầy 

Phường 
Tân 

Kiềng 

Phường 
Tân Ọuy 

Phường 
Tần 

Phong 

Phường 
Tân 

Hưng 

(1) (2) (3) 
+<! •»>  

(S) (S) (7) («)  (9) (10) (II) (12) (13) (14) 

1 
Diìl nông nghiệp thuyên sang phi 
nõne. nnhiÍỊl 

NNP/PNN 11,30 3,33 6,35 0,23 <>,02 1,04) 0,03 0,33 

Trong đỏ: 
Ui 
"ò 



STT Chi tiêu sử dụng đất Mỉ 
Tồng 

diện tirh 

Diện tích phân theo dtm vị hành thính 

STT Chi tiêu sử dụng đất Mỉ 
Tồng 

diện tirh Phuởng 
Phú Mỹ 

Phường 
Phú 

Thuận 

Phướng 
Tân Phủ 

Phưởng 
Tản 

Thuận 
Đông 

Phưõng 
Rinh 

Thuán 

Phường 
Tân 

Thuân 
Tây 

Phường 
Tân 

Kiểng 

Phường 
Tán Quy 

Phường 
Tân 

Phong 

Phưcmg 
Tân 

Hưng 

(I) (ĩ) 0) 
í*>^5>+ 

+Í1Ã (í) (S) (7) ( < )  (9) (10) (11) (12) (H) 

1.1 Dấi trồng lúa LUA/PNN 

Dắl trổng lúa (*) LUAVPNN 15,32 1,13 8,12 4,87 0,90 0,50 

Trong đó: Dấl chuyên trắng lúa mtởc LUC/PSS 

1.2 ĐẨL trồng cây hàng năm khác HNKiPNN 3,91 «,03 2,36 0,19 0,02 0,02 0.03 0,24 

1.3 E)ẩt trồng cây lâu nỉm CLN/PNN 7,08 2,30 3,67 0,04 0,98 0.09 

1.4 Dấl rừng phòng hỗ RMl/PNN 

1.5 ĐẨt rừng đặc dụng RDD/PNN 

1,6 Đất rừng sân xuổt RSX/PNN 

Trong đủ: DÚI cỏ rừng sàn xuất là rủng 
IU nhĩétì 

BSN/PNN 

1,7 Đất nuôi trổng thuý sin NTS/PNN <U1 0,31 

1.8 Rất lãm muồi LMU/PNN 

1.9 Dất nông nghiệp khúc NKH/PNN 

ĩ 
Chuyền dổi cơ cáu sủr dụnj> dát (rong 
nội hô đất nône nghiệp 

NNP/NMP 

Trong đù 

2.1 
Dất trồng lúa chuyển sang dầt trồng cày 
lâu năm 

LUA/CLN 

2.2 
Đất Irồng lũa thuyên sang dất trồng 
rừng 

LUArt.NP 

2.3 
Đất Irèng túa chuyến sang dẩt nu&i 
ưíing Ihuv sản 

LƯAMTS 

2.4 Đất trảng lúa chuyển sang đấl lảm muối LUA/LMU 

2,5 
nốt trồng câv hảng năm khác chuyển 
sang đất nuỏi trồ[111 thúy sàn 

HNK/NTS 

2.6 
Đất tràng cây hànẹ năm khạc chuyền 
sariỊi dát làm muôi 

HNK/LMU 

o 

Q o> § 
Q 
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5 ui 
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STT Chỉ tiêu sừriụngdit Mã 
Tảng 

diện tích 

|)iện tích phấn theo dơn vj hành chinh 

STT Chỉ tiêu sừriụngdit Mã 
Tảng 

diện tích Phường 
Phủ Mỹ 

Phường 
Phú 

Thuận 

Phường 
Tân Phú 

Phưìmg 
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Dỏng 
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Binh 
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Thuận 
Tây 

Phường 
Tán 

Kiềng 

PhưÌKrig 
Tân Quy 
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Tản 

Phong 

Phướng 
TSn 

1 lưng 

(1) (3) (3) <4}=(5)+ . 
•<14) tí) (6) Ư) (8) m (10) (II) (12) (13) (14) 

2.7 
Dẩi rùng phòng hộ chuyên sang dấl 
nâng nidiiộp khứng phái lá rứnti 

RHỈ/NKRíat 

2.8 
ỉ)âL rừng đăc dụng chuvén sang dát 
r>ónp nphiệp khống phái lá rừng 

RDD/NKR'" 

2.9 
ỉ)ất rimg sán xuất chuyến sang đất nông 
nghiệp không phải rừng 

RSX/NKR(,) 

Trong đù, Dầi có từng sim xuầt là rừng 
(ự nhién RSMSKir' 

3 
Dát phi nông nghiệp không phái lả 
đất ý chuyền sang đắt ờ PKO/OCT IJ0 1,18 «,0J o,uv 

Ghi chủ: -(lì): gồm đất sàn xuắt nông nghiệp, đắt nuôi trồng thùy sàn, tỉắi làm muắi và đắi nông nghiệp khủc, 
- PKO; tà đắi phi nông nghiệp khởrtgphải lả đả ở; 
- LUA *: Diện tích đắl trồng lúa pháp lỷ thế hiện trẽn Giấy chửng nhận quyền sú dụng đắt cùa người dán theo bản đồ địa chinh cũ (TL-02). Do trong quá 

trình sử (lụng đắt giai đoạn những năm 1999-2004, có thay đoi diện ỉich íút trồng lúa xang cấc loai đẳt khác như: đất trồng cảy hàng năm, cây láu năm, đát ở,-mà 
không đàng kỷ biển độngđấl đai ở các cơ quan cỏ thắm quyền, nhưnỵ về mụ! pháp lý trên Giầy dúmg nhận quyền sừdụiĩg đũt của người dân vẫn cồn ghì nhận ỉà ââl 
trồng lúa và sẽ không tinh vào tổng diên tích tự nhiên cùa quận. 

4. Kế hoạch dưa đát chưa sử dụng vào sử dụng: 
Trên địa bàn Quận 7 không có diện tích đất chưa sử dụng. 
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Điều 2. Căn cử vảo Điều 1 của Quyết dịnh này, các dơn vị sau đây cỏ 
trách nhiệm: 

1. ùv ban nhân dân Quận 7: 

a) Kiểm tra, rà soát các chi tiều trong kể hoạch sử (lựng dát nảni 2022 
đàm bào các nguyên tắc thể hiện tại Kể hoạch số 6579/KH-STNMT-QLĐ 
ngày 15 tháng 10 nàm 2021 của Sở Tải nguyên và Mội trưòna vả cập nhật chi 
tiêu sử đụng dất này vào quy hoạch sử đụng dất cấp huvện thời kỹ 2021-2030 
đồng thời với quỵ hoạch tình thời kỷ 2021 -2030, kế hoạch sử dụng dất cấp 
linh thời kỳ 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tích hợp vảo 
quy hoạch tĩnh đăm bảo sự đồng bộ, thòng nhất. 

b) Việc đãng ký kế hoạch, giải quyẻt hồ sơ sứ dụng đẩt đàm bào sử 
dụng đẩt tỉểt kiệm, hiệu quả, dúne quy hoạch, kể hoạch sử dụng dái; tãng 
cường kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc đẻ xuất xử lý kịp thời các trườnu hợp vi 
phạm kế hoạch sứ dựng đất; xác định cụ thể nguyện nhân chậm thực hiện, 
vướng mác, làm việc với các chủ đầu tư về nguồn vốn đầu tư, chủ trưomg đâu 
tư, kể hoạch và khả năng thực hiện dự án dối với các trường hợp đã đăng kỷ 
kể hoạch sử dụng dẩt, dảm bảo triển khai đúng thời hạn, khả thi; chịu trách 
nhiệm về đề xuất tiếp tục đăng ký kế hoạch sử dụng đẩt năm 2022 đối với các 
côiig trình - dự án đâ đãng ký kế hoạch sử dụng dát từ năm 2019 trử về trưởc. 

c) Thực hiện thu hồi đát, giao đất. cho thuê đất, cho phép chuyền mục 
đích SỪ dụng đất theo đúng ranh dự án được phê duyệt và đảm hảo đúng Nghị 
quyết eủa Hội đồng nhàn dân Thành phổ và quy hoạch, kể hoạch sử dụng đất 
được phê duyệt và quy định pháp luật. 

d) Cõng bố công khai kế hoạch sử dụng đẩt theo dúng quy định của 
pháp ỉuật về đẩt đai. 

đ) Tổ chúc kiểm trá thường xuyên việc thực hiện kể hoạch sử đụng đất, 

2, Sở Tài nguyên và Mòi trường và các sớ - ngành có liên quan: 

a) Phối hợp vói ủy ban nhân dân Ọuận 7 thực hiện thu hồĩ đái, giao đất, 
cho thuê đất, chuyển đảỉ mục đích sử dụng đẩt vả tồ chức kiểm tra thưòng 
xuyên việc quản lý sử dụne đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sừ dụng 
đẩl dã dược duyệt 

b} Xác dịnh, cân đổi các nguồn vấn đề thực hiện dự án - công trình và 
thường xuyên rà soát vưởng mắc, phổi hụp xử lý hoặc bán cáo dc xuât thầo gỡ 
nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được thực hiện khả thi; thực hiện chính 
sách khai thác quỹ đất hợp lý, hiệu quả. phát huy tiềm nàng vể đất. 

Điều 3, Quyết định nàv có hiệu lực thi hành ké từ ngày ký. 
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Điều 4. Chánh Vàn phòng ửy ban nhân dân Thành phổ, Giám dốc Sở 
Tài nguyên và Môi trương, Thủ trưởng các sờ - ban- ngành có liỄn quan, Chủ 
tịch ửỵ ban nhân dân Quận 7 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này-/. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 


